
 

145 1.013232.00
0.00.00.H15 

Cấp giấy phép di dời đối 
với công trình cấp III, 
cấp IV (Công trình 
không theo tuyến/Theo 
tuyến trong đô thị/Tín 
ngưỡng, tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai đoạn cho 
công trình không theo 
tuyến/Theo giai đoạn cho 
công trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự án) và 
nhà ở riêng lẻ 

Hoạt động xây 
dựng (Bộ Xây 

dựng) 
Cấp Xã 

146 1.013229.00
0.00.00.H15 

Cấp giấy phép xây dựng 
sửa chữa, cải tạo đối với 
công trình cấp III, cấp IV 
(công trình Không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công trình 
theo tuyến trong đô 
thị/Dự án) và nhà ở riêng 
lẻ 

Hoạt động xây 
dựng (Bộ Xây 

dựng) 
Cấp Xã 

147 1.013225.00
0.00.00.H15 

Cấp giấy phép xây dựng 
mới đối với công trình 
cấp III, cấp IV (Công 
trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công trình 
theo tuyến trong đô 
thị/Dự án) và nhà ở riêng 
lẻ 

Hoạt động xây 
dựng (Bộ Xây 

dựng) 
Cấp Xã 



148 1.013228.00
0.00.00.H15 

Cấp lại giấy phép xây 
dựng đối với công trình 
cấp III, cấp IV (công 
trình Không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Sửa chữa, 
cải tạo/Theo giai đoạn 
cho công trình không 
theo tuyến/Theo giai 
đoạn cho công trình theo 
tuyến trong đô thị/Dự án) 
và nhà ở riêng lẻ 

Hoạt động xây 
dựng (Bộ Xây 

dựng) 
Cấp Xã 

149 1.013227.00
0.00.00.H15 

Gia hạn giấy phép xây 
dựng đối với công trình 
cấp III, cấp IV (công 
trình Không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Sửa chữa, 
cải tạo/Theo giai đoạn 
cho công trình không 
theo tuyến/Theo giai 
đoạn cho công trình theo 
tuyến trong đô thị/Dự án) 
và nhà ở riêng lẻ 

Hoạt động xây 
dựng (Bộ Xây 

dựng) 
Cấp Xã 

150 1.013226.00
0.00.00.H15 

Cấp điều chỉnh giấy phép 
xây dựng đối với công 
trình cấp III, cấp IV 
(công trình Không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công trình 
theo tuyến trong đô 
thị/Dự án) và nhà ở riêng 
lẻ 

Hoạt động xây 
dựng (Bộ Xây 

dựng) 
Cấp Xã 

 


